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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Trần Trung Dũng 

Ngày, tháng, năm sinh 26/05/1992 

Giới tính Nam 

Nơi sinh huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

Địa chỉ liên lạc 
Số 8, ngõ 51, xóm 2, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại di động 0385337692 

Email ttdung@hunre.edu.vn 

Học vị Thạc sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 2019,  trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III 

Chức vụ và đơn vị công tác  
Giảng viên bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế tài 

nguyên và môi trường 
 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo 

Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2016 Đại học Quản trị kinh doanh Đại học Thành Đô 

2019 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Đại học Giao thông vận tải 

Hà Nội 

2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ)  

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

 



Trang 2 

2021 
Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

giảng viên hạng III 
Đại học sư phạm Hà Nội 

2021 
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối 

tượng kết nạp đảng khóa X 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng anh A2, đọc và hiểu 

  

 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm.. Nơi công tác Vị trí công tác 

Từ 2019 đến 2023 

Khoa Kinh tế tài nguyên và môi 

trường - Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 

Giảng viên 

   
 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính   Quản trị kinh doanh 

Chuyên ngành nghiên cứu 
Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thương mại điện tử, Hệ thống 

thông tin quản lý, Marketing. 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 

tham gia viết một phần) 

Năm xuất bản Nơi xuất bản 

     

     

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

1 

Hoàn thiện hoạt động 

đào tạo bồi dưỡng cán 

bộ, viên chức tại 

trường Đại học Nông 

lâm Bắc Giang 

2020 

- Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục 

- ISSN: 1859-0810 

- Số 230 kỳ 1 tháng 

12/2020 

 

Tác giả 

2 

Nâng cao hiệu giảng 

dạy quả học phần 

quản trị học trong 

đào tạo sinh viên 

khối ngành kinh tế 

2021 

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục 

- ISSN: 1859-0810 

Tác giả 
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- Số 254 kỳ 1 tháng 

12/2021 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên và số tạp chí 

quốc tế đã công bố 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

3 

Marketing mix policy 

at Moc Chau dairy 

breed joint stock 

company 

2022 
Journal of 

Agriculture Science 
ISSN: 1306-3057 

Tác giả 

4 

FACTORS 

INFLUENCING 

EMPLOYEE 

MOTIVATION IN 

SMALL HOTEL 

BUSINESSES IN 

HANOI 

2023 

Vital Annex: 

International Journal of 

Novel Research in 

Advanced Sciences 

(IJNRAS) 

Volume: 02 Issue: 07 | 

2023 

Đồng tác giả 

5 

THE IMPACT OF 

CORPORATE 

CULTURE ON 

EMPLOYEE 

ENGAGEMENT IN 

HOTELS IN HANOI 

2023 

CENTRAL ASIAN 

JOURNAL OF 

INNOVATIONS ON 

TOURISM 

MANAGEMENT 

AND FINANCE 

Volume: 03 Issue: 07 | 

Jul 2023 ISSN: 2660-

454X 

Đồng tác giả 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

     

     

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

     

     

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 
(đã hoặc chưa 

nghiệm thu) 

Từ 01/2022 

đến 11/2022 

Nghiên cứu chính sách 

Marketing mix tại Công ty cổ 

phần giống bò sữa Mộc Châu 
Trường Tác giả Đã nghiệm thu 

     

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 
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4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 

NCS/HVCH 
Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

     

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Quản trị kinh doanh  

5.2. Học phần có thể đảm nhiệm Quản trị học, quản trị công nghệ, quản trị điều 

hành sản xuất, hệ thống thông tin quản lý, 

thương mại điện tử, quản trị tác nghiệp, hệ 

thống thông tin quản lý khách sạn, thanh toán 

tín dụng quốc tế, đàm phán kinh doanh, quản 

trị chi phí kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, 

quản trị hoạt động thương mại, quản trị kinh 

doanh, marketing. 
 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý lịch 

khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 
(Ký,đóng dấu) 

  

Hà Nội, ngày   25   tháng  09   năm 2023 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) 

 

 
 

                                                                                                               Trần Trung Dũng  

 


